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Bài 1: (1,5 điểm)

1. Thực hiện phép tính: 
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2. Rút gọn biểu thức: 
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Bài 2: (2,0 điểm)

1. Giải phương trình và hệ phương trình sau: 
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2. Cho phương trình: 
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   (với m là tham số)

a) Tìm m để phương trình có nghiệm x = 3 và tìm nghiệm còn lại.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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 thỏa mãn hệ thức:
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Bài 3: (2,0 điểm)

Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì xong một con đường. Nếu mỗi đội làm riêng để xong con đường thì thời gian đội thứ nhất ít hơn đội thứ hai là 6 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội làm xong con đường trong thời gian bao lâu?

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm nằm giữa hai điểm A và B. Trên nửa mặt phẳng có bờ AB chứa nửa đường tròn, vẽ hai tia Ax và By tiếp xúc với nửa đường tròn đã cho. Trên tia Ax lấy điểm I (với I khác A); đường thẳng vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt tia IK tại E.

1. Chứng minh tứ giác CEKB nội tiếp đường tròn. 

2. Chứng minh AI.BK = AC.CB.
3. Chứng minh điểm E nằm trên nửa đường tròn đường kính AB.
4. Cho các điểm A; B; I cố định. Hãy xác định vị trí điểm C sao cho diện tích hình thang ABKI lớn nhất
Bài 5: (1,0 điểm)

Cho x, y là các số dương thỏa mãn 
[image: image8.wmf](1162015)(3)0
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image9.wmf]52016
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ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.Thực hiện phép tính: 
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2.Rút gọn biểu thức:
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Bài 2:

1.Giải phương trình và hệ phương trình sau:
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Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
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Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S={-4;1}

b)
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Vậy hệ phương trình có nghiệm (2;3)

2.Giải

a)PT có nghiệm x =3 nên ta có:
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(6+m=0

(m= -6

Vậy m = -6 là giá trị cần tìm.

Với m = -6 ta có phương trình : 
[image: image18.wmf]2

230

xx

--=


Ta có a –b +c = 1 – (-2) -3 = 0

Vây nghiệm còn lại của phương trình là x = -1

b)Ta có :
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Phương trình có 2 nghiệm phân biệt ∆’ > 0
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Áp dụng hệ thức Vi ét cho (1) ta có : 
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Vậy m=-3 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 3 :

Gọi đội thứ nhất làm 1 mình xong công việc trong x (giờ)

Đội thứ hai làm 1 mình xong công việc y (giờ) ( x;y>4)

1 giờ đội thứ nhất làm được 
[image: image23.wmf]1
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1 giờ đội thứ hai làm được 
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1 giờ cả 2 đội làm được 
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Ta có 
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Theo đề ra ta có : x+6=y(2)

Từ (1) và (2) ta có :
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Thay (2) vào (1) ta có :
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Vậy đội 1 làm trong 6 giờ, đội 2 làm trong 12 giờ.

Bài 4:
[image: image29.png]



1. Vì E thuộc đường tròn đường kính IC nên IEC ( 90(  , suy ra KEC ( 90(
Vì Ax, By ⊥ AB nên CBK=90o=> CBK+ CEK ( 180(
Suy ra CEKB là tứ giác nội tiếp đường tròn.

2. Có AIC+ACI=90o; ACI+BCK=90o=> AIC=BCK 

=>tam giác AIC đồng dạng với tam giác BCK(g-g)
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3. Vì AIEC là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính IC nên AEC=AIC
Vì CEKB là tứ giác nội tiếp nên BEC=BKC

Suy ra AEB= AEC+ BEC =AIC +BKC =BCK+ BKC ( 90O
Suy ra E thuộc đường tròn đường kính AB.

4. Vì AIKB là hình thang vuông tại A và B nên 
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Vì AI, AB không đổi nên SAIKB lớn nhất KB lớn nhất

Theo ý 2 ta có 
[image: image32.wmf].
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương: 
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Dấu bằng xảy ra( AC = BC( C là trung điểm AB 

Vậy SAIKB lớn nhất C là trung điểm AB

Bài 5

Ta có (11x + 6y + 2015)(x – y + 3) = 0 11x + 6y + 2015 = 0 (1) hoặc x – y + 3 = 0 (2)

Vì x, y > 0 nên 11x + 6y + 2015 > 0 ⇒ (1) loại.

(2) y = x + 3. Thay y = x + 3 vào P ta được:
P = x(x + 3) – 5x + 2016 = x2 – 2x + 2016 = (x – 1)2 + 2015

Vì (x – 1)2 ≥ 0 ∀ x nên (x – 1)2 + 2015 ≥ 2015. Suy ra P ≥ 2015

Dấu bằng xảy ra x – 1 = 0 x = 1 ⇒ y = 4

Vậy giá trị lớn nhất của P là 2015, xảy ra khi x = 1; y = 4.


_1531501479.unknown

_1531502502.unknown

_1531502669.unknown

_1531502800.unknown

_1531502928.unknown

_1531503285.unknown

_1531503324.unknown

_1531503371.unknown

_1531503155.unknown

_1531502839.unknown

_1531502760.unknown

_1531502779.unknown

_1531502732.unknown

_1531502607.unknown

_1531502633.unknown

_1531502569.unknown

_1531502328.unknown

_1531502435.unknown

_1531502474.unknown

_1531502360.unknown

_1531502169.unknown

_1531502271.unknown

_1531501503.unknown

_1531501268.unknown

_1531501331.unknown

_1531501357.unknown

_1531501292.unknown

_1531501209.unknown

_1531501231.unknown

_1531501137.unknown

